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	Thửa đất số
	Tờ BĐ số
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Nguồn gốc sử dụng
	Thời hạn
sử dụng
	GCN cũ
	GCN đề nghị cấp
	

	1

	Ông Đinh Đức Anh
	Xã Xuân Giang
	252
	31
	160,0
	Đất ở tại nông thôn
	Nhà nước giao đất có
thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài
	AL 939062
	CQ 098785
	

	2
	Bà Lê Thị Cảnh
	Kiều Thắng Lợi, xã Xuân Đan
	494
	9
	1758,6
	Đất ở tại nông thôn: 450,0m2; đất trồng cây lâu năm: 1308,6m2
	Nhận thừa kế đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 450 m2; Nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 1308,6m2
	  Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	CĐ 765671
	CQ 098348
	Có

	3
	Ông Dương Văn Thanh và bà Lê Thị Đắc
	Thôn Trường Hoa, xã Xuân Trường
	274
	22
	318,4
	Đất ở tại nông thôn: 200 m2; đất trồng cây lâu năm: 118,4m2 
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 200m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 118,4m2
	Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	M 415900
	CQ 098874
	Có

	4
	Ông Lê Nguyễn Hoàng Đức
	TDP 4, thị trấn Xuân An
	15
	111
	200,0
	Đất ở tại đô thị 
	Được tặng cho đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài 
	CĐ 359000
	CQ 098777
	

	5
	Ông Phan Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Thoa
	Thôn 7, xã Cổ Đạm
	398
	27
	462,2
	Đất ở tại nông thôn: 300m2; đất trồng cây lâu năm: 162,2m2 
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 300m2;  Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 162,2m2
	Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	CB 826567
	CQ 098324
	Có

	6
	
	
	399
	29
	214,9
	Đất ở tại nông thôn: 100m2; đất trồng cây lâu năm: 114,9m2 
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 100m2;  Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 114,9m2 
	Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	
	CQ 098357
	

	7
	Ông Phan Xuân Định và bà Trần Thị Oanh
	Thôn An Tiên,xã Xuân Giang
	105
	28
	141,5
	Đất ở tại nông thôn
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài
	CO 088468
	CQ 098364
	Có

	8
	
	
	106
	28
	983,2
	Đất ở tại nông thôn
	 Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài
	
	CQ 098365
	

	9
	Ông Phan Hải Lưu và bà Đặng Thị Hương
	Thôn Bắc Mỹ, xã Xuân An
	326
	19
	947,6 
	Đất ở tại nông thôn: 350m2; đất trồng cây lâu năm: 597,6m2
	Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 350m2; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 597,6m2
	Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	CO 041519
	CQ 098778
	Có

	10
	Bà Phan Thị Hạnh
	Thôn Trường Vịnh, xã Xuân Trường
	12
	25
	395,6 
	Đất ở tại nông thôn: 200m2; đất trồng cây lâu năm: 195,6m2
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 200m2;  Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 195,6m2
	Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	M 659224
	CQ 098781
	Có

	11
	Ông Trần Đức Hiếu và bà Nguyễn Thị Thu Thảo
	Thôn Phúc Mỹ, xã nghi Xuân
	216
	22
	200
	Đất ở tại nông thôn
	Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài
	CL 030491
	CQ 098780
	

	12
	Ông Hoàng Minh Thái và bà Trịnh Thị Nguyệt
	Thôn Trường Hoa, xã Xuân Trường
	516
	22
	630,9
	Đất ở tại nông thôn: 310m2; đất trồng cây lâu năm: 320,9m2
	Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 310m2; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 320,9m2 
	Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	CĐ 774253
	CQ 098786
	Có

	13
	Ông Nguyễn Xuân Đề và bà Nguyễn Thị Sao
	Thôn 4, xã Xuân Hồng
	82
	47
	324,8
	Đất ở tại nông thôn
	Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Lâu dài
	CQ 079438
	CQ 098361
	Có

	14
	
	
	83
	47
	348,8
	Đất ở tại nông thôn
	 Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 
	Lâu dài
	
	CQ 098362
	

	15
	
	
	84
	47
	1414,2
	Đất ở tại nông thôn: 1026,4m2; đất trồng cây lâu năm: 387,8 m2 
	 Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 1026,4m2;  Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 387,8m2
	Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 18/12/2043
	
	CQ 098363
	

	16
	Ông Nguyễn Đúc Anh Và bà Nguyễn Thị Kim Oanh
	Thôn Song Nam, xã Cương Gián
	101
	65
	340,3
	Đất ở tại nông thôn: 90m2; đất trồng cây lâu năm: 250,3m2
	Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 90m2; Nhận chuyển nhượngđất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 250,3m2  
	Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043
	CO 071033
	CQ 098354
	Có

	Tổng diện tích
	8841.0
	
	
	
	
	
	

	Tổng 12 hồ sơ/16 GCN 



(Tổng số Giấy chứng nhận được ký duyệt là 16 GCN)

	VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

  Nguyễn Cao Sâm
	Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 7 năm 2019
DUYỆT, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Hồ Huy Thành








